
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
PHƯỜNG NGHĨA LỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày     tháng 11 năm 2025
    của Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Lộ)

TT Họ và tên Chủ hộ Dân tộc Giới
tính

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

I HỘ NGHÈO
1 Trần Văn Tùng Kinh 1  20/12/1998 Tổ 1
2 Nguyễn Thị Sương Kinh 1 12/9/1985 Tổ 1
3 Bùi   Diễn Kinh 1 19/05/1939 Tổ 2
4 Phan Thị Thuận Kinh 2 10-11-1934 Tổ 2
5 Tạ Thị Liền Kinh 2 02/01/1936 Tổ 2
6 Nguyễn Thị Ênh Kinh 2 21/04/1937 Tổ 3
7 Nguyễn Thị Thu Hoài Kinh 2 05/02/1983 Tổ 3
8 Lê Thị Lệ Kinh 2 20/08/1950 Tổ 3
9 Trần Chí Danh Kinh 1 14-12-1980 Tổ 4
10 Lê Thị Phượng Kinh 2 25/05/1968 Tổ 5
11 Võ Thị Thời Kinh 2 02/02/1941 Tổ 5
12 Lê Thị Trà Kinh 2 09/06/1940 Tổ 5
13 Đỗ Cao Phúc Kinh 1 26/09/1949 Tổ 5
14 Phạm Thị Được Kinh 2 01/05/1948 Tổ 5
15 Mai Thị Thanh Kinh 2 12/04/1955 Tổ 6
16 Nguyễn Thị Cúc Kinh 2 18/04/1947 Tổ 7

17 Nguyễn Thị Hồng Trâm Kinh 2 01-01-1972 Tổ 7

18 Tạ Thị Thúy Kinh 2 10/10/1974 Tổ 8
19 Phạm Thị Yến Kinh 2 13/02/1952 Tổ 9
20 Lê Văn Phải Kinh 1 20/01/1939 Tổ 12
21 Phạm Thị Nhu Kinh 2 08/4/1935 Tổ 12
22 Bùi Tá Hiền Kinh 1 01/12/1966 Tổ 13
23 Bùi Thị Nhị Kinh 2 16/02/1976 Tổ 13
24 Nguyễn Thị Tuyết Kinh 2 16/8/1950 Tổ 13
25 Lê Thị Hường Kinh 2 04/3/1948 Tổ 13
26 Nguyễn Sang Kinh 1 01/01/1939 Tổ 14
27 Nguyễn Thị Thuộc Kinh 2 04/6/1948 Tổ 14
28 Nguyễn Thị Xảo Kinh 2 14/8/1932 Tổ 14
29 Bùi Phụ Bĩnh Kinh 1 04/9/1949 Tổ 15
30 Nguyễn Thị Thể Kinh 2 10/02/1959 Tổ 15
31 Nguyễn Thị Được Kinh 2 08/3/1983 Tổ 16
32 Nguyễn Thị Thanh Loan Kinh 2 01-01-1963 Tổ 16
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33 Trần Thị Thu Kinh 2 02/02/1972 Tổ 16
34 Bùi Tài Kinh 1 05/9/1972 Tổ 16
35 Lê Thị Ngàn Kinh 2 20/3/1941 Tổ 16
36  Bùi Thị Hoa Kinh 2 22/4/1948 Tổ 18
37 Bùi Tá Rọi Kinh 1 04/6/1951 Tổ 18
38 Trương Thị Ngọc Loan Kinh 2 30/4/1974 Tổ 19 CN lên N
39 Bùi Văn Ba Kinh 1 16/4/1962 Tổ 20
40 Nguyễn Thị Cảm Kinh 2 06-03-1969 Tổ 22
41 Lê Thanh Hùng Kinh 1 20/4/1986 Tổ 22
42 Nguyễn Hữu Dục Kinh 1 10-03-1964 Tổ 23
43 Nguyễn Thị Kiều Sương Kinh 2 21/8/1984 Tổ 25
44 Nguyễn Nữ Hồng Nhung Kinh 2 19/01/1981 Tổ 27
45 Hà Thị Be Kinh 2 16/6/1943 Tổ 28
46 Nguyễn Thị Sương Kinh 2 02/2/1962 Tổ 28
47 Nguyễn Đức Nhựt kinh 1 01/3/1968 Tổ 32
48 Lê Tấn Thọ kinh 1 30/12/1970 Tổ 32
49 Phạm Thị Như Hoa kinh 2 20/4/1965 Tổ 33
50 Võ Thị Dần kinh 2 12/3/1937 Tổ 34
B HỘ CẬN NGHÈO

1 Dương Thị Bảo Châu
(Dương Dũng) Kinh 2 16-08-2008 Tổ 01

2 Phạm Văn Cẩm Kinh 1 30-09-1967 Tổ 01
3 Hồ Ngọc Phương Kinh 2 30-04-1982 Tổ 01
4 Huỳnh Thi ̣Nên Kinh 2 25/12/1955 Tổ 01
5 Nguyễn Thị Tới Kinh 2 16/11/1975 Tổ 01
6 Phạm Thành Ái Kinh 1 12/01/1978 Tổ 2 N xuống CN

7 Nguyễn Thị Thu Ba Kinh 2 03/03/1963 Tổ 2
8 Nguyễn Sơn Kinh 1 24/11/1976 Tổ 2
9 Dương Đỉnh Kinh 1 08/04/1974 Tổ 2

10 Phạm Thị Huệ (Phạm
Thị Luyến) Kinh 2 20/10/1965 Tổ 2

11 Tạ Thanh Xuân Kinh 1 27-12-1975 Tổ 2
12 Tạ Thị Thủy Kinh 2 28/2/1975 Tổ 2
13 Nguyễn Thị Thu Hường Kinh 2 06/11/1972 Tổ 3
14 Phan Thị Kim Cúc Kinh 2 28/10/1980 Tổ 3
15 Nguyễn Phú Cường Kinh 1 20/06/1975 Tổ 3
16 Nguyễn Ngọc Vượng Kinh 1 16/09/1989 Tổ 3
17 Phạm Thị Hạnh Kinh 2 05-10-1948 Tổ 4
18 Trần Thị Mùi Kinh 2 10-02-1936 Tổ 4
19 Bùi Phụ Đông Kinh 1 01/01/1943 Tổ 5

20 Nguyễn Thị Mai Kinh 2 05/11/1973 Tổ 6 phát sinh mới

21 Huỳnh Trung Thanh Kinh 1 16/01/1969 Tổ 7
22 Võ Thị Thuần Kinh 2 01-01-1965 Tổ 7
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23 Phạm Thị Tuyết Sương Kinh 2 14/3/1975 Tổ 8
24 Lê Thị Thảo Kinh 2 25/11/1954 Tổ 8
25 Trương Thị Phước Kinh 2 10/07/1966 Tổ 8

26 Nguyễn Phi Đức Kinh 1 01/01/1984 Tổ 9 N xuống CN

27 Mai Văn Hường Kinh 1 16/6/1983 Tổ 9
28 Nguyễn Qúy Kinh 1 14/8/1969 Tổ 9
29 Nguyễn Thị Xuân Hương Kinh 2 12-10-1988 Tổ 9
30 Trương Thị Liễu Kinh 2 04/10/1967 Tổ 10
31 Đoàn Thị Tuyết Kinh 2 16-04-1936 Tổ 11 N xuống CN

32 Võ Thị Thu Hường Kinh 2 15/12/1936 Tổ 11
33 Bùi Văn Nam Kinh 1 20/6/1942 Tổ 11
34 Phạm Ngọc Hùng Kinh 1 28/12/1951 Tổ 11
35 Nguyễn Thị Phước Kinh 1 20/10/1955 Tổ 11
36 Nguyễn Ngọc Long Kinh 1 06/6/1972 Tổ 12
37 Nguyễn Thị Bé Kinh 2 20/02/1948 Tổ 12
38 Vy Thị Viễn Kinh 2 01/01/1969 Tổ 12
39 Trần Thị Hường Kinh 2 02/02/1951 Tổ 12
40 Phan Thị Ni Kinh 2 20/06/1966 Tổ 12
41 Nguyễn Thị Thu Kinh 2 20/10/1971 Tổ 12
42 Đào Thị Ngợi Kinh 2 20/10/1946 Tổ 13
43 Nguyễn Thị An Kinh 2 12/1938 Tổ 13
44 Nguyễn Cư Kinh 1 10/10/1954 Tổ 13
45 Nguyễn Thị Trúc Kinh 2 10/02/1958 Tổ 13
46 Trần Thị Hoa Kinh 2 12/9/1975 Tổ 13

47 Nguyễn Ngọc Đình Kinh 1 22-09-1979 Tổ 13 phát sinh mới

48 Đinh Thị Bưởi Kinh 2 03/01/1936 Tổ 14
49 Nguyễn Bông Kinh 1 10/3/1959 Tổ 14
50 Nguyễn Thị Thia Kinh 2 08/3/1963 Tổ 14
51 Nguyễn Thị Lan Kinh 2 02/4/1964 Tổ 14
52 Nguyễn Thị Sự Kinh 2 30/6/1955 Tổ 14
53 Trần Hữu Kinh 1 06-04-1953 Tổ 14
54 Phan Trường Sơn Kinh 1 15/9/1964 Tổ 14
55 Nguyễn Thị Ba Kinh 2 10/8/1974 Tổ 14
56 Bùi Phụ Trung Kinh 1 10/02/1971 Tổ 15
57 Nguyễn Văn Đạo Kinh 1 25/02/1959 Tổ 15
58 Đoàn Long Kinh 1 20/5/1951 Tổ 15
59 Nguyễn Ngọc Minh Kinh 1 09/9/1949 Tổ 15
60 Huỳnh Thị Tịnh Kinh 2 05/02/1971 Tổ 15
61 Nguyễn Văn Phước Kinh 1 08/8/1974 Tổ 15
62 Huỳnh Thị Xuân Kinh 2 21/06/1965 Tổ 15
63 Trần Quang Nghị Kinh 1 10/11/1972 Tổ 15
64 Nguyễn Thuận Kinh 1 06/4/1957 Tổ 15
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65 Mai Thị Nghĩ Kinh 2 01/10/1970 Tổ 15
66 Nguyễn Ngọc Danh Kinh 1 19/12/1978 Tổ 16
67 Lê Đình Thanh Nam Kinh 1 15/4/1977 Tổ 16

68 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung Kinh 2 25/12/1981 Tổ 16

69 Huỳnh Thanh Hiệp Kinh 1 20/02/1978 Tổ 16

70 Võ Trịnh Thị Mỹ Tùng Kinh 2 01/02/1973 Tổ 16 N xuống CN

71 Đặng Kỳ Kinh 1 12-01-1981 Tổ 16 N xuống CN

72 Nguyễn Thị Hạnh Kinh 2 06/5/1963 Tổ 17
73 Phạm Văn Vàng Kinh 1 12/9/1964 Tổ 17
74 Trần Thị Ngọc Bích Kinh 2 24/6/1967 Tổ 17
75 Nguyễn Thị Thu Hường Kinh 2 21/2/1982 Tổ 17
76 Nguyễn Thị Cúc Kinh 2 02/8/1962 Tổ 18
77 Bùi Công Tâm Kinh 1 01/6/1960 Tổ 18
78 Mai Văn Tâm Kinh 1 01/3/1975 Tổ 18
79 Bùi Tá Hùng Kinh 1 26/8//1969 Tổ 18
80 Phạm Thị Minh Anh Kinh 2 11-04-1980 Tổ 18
81 Bùi Thanh Tuấn Kinh 1 23/10/1983 Tổ 19
82 Hồ Thị Vậy Kinh 2 10/06/1936 Tổ 21
83 Võ Thị Vỹ Kinh 2 09/06/1985 Tổ 22
84 Nguyễn Thị Bé Thuận Kinh 2 25-01-1979 Tổ 22
85 Phạm Thị Huệ Kinh 2 25/10/1963 Tổ 22
86 Lê Thị Long Kiều Kinh 2 21/11/1983 Tổ 25
87 Huỳnh Thị Mai Kinh 2 20/10/1942 Tổ 25
88 Trần Thị Nga Kinh 2 15-08-1972 Tổ 25
89 Nguyễn Thị Thu Ba Kinh 2 30-04-1979 Tổ 25
90 Hà Thị Phương Kinh 2 02-01-1974 Tổ 26
91 Trương Thị Lực Kinh 2 22/08/1955 Tổ 27
92 Nguyễn Thị Sáu Kinh 2 10/10/1967 Tổ 27
93 Nguyễn Văn Khanh Kinh 1 15/04/1983 Tổ 28
94 Nguyễn Thị Nho kinh 2 05/10/1957 Tổ 32
95 Nghiêm Xuân kinh 1 25/02/1953 Tổ 32
96 Phạm Thị Nam kinh 2 15/09/1976 Tổ 32
97 Mai Thị Thu Thảo kinh 2 06/8/1966 Tổ 33
98 Trần Thị Diễm Châu kinh 2 13/10/1992 Tổ 34
99 Nguyễn Thị Thu Hồng kinh 2 26/06/1984 Tổ 34

Tổng cộng: Có 50 hộ nghèo và có 99 hộ cận nghèo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
PHƯỜNG NGHĨA LỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO,  THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày     tháng 11 năm 2025
    của Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Lộ)

TT Họ và tên Chủ hộ Dân tộc Giới
tính

Ngày,
tháng, năm

sinh
Địa chỉ Ghi chú

I THOÁT HỘ NGHÈO

1 Phạm Thành Ái Kinh 1 12/01/1978 Tổ 2 xuống
CN

2 Lê Thị Lâm Kinh 2 07/06/1975 Tổ 2
3 Nguyễn Thị Bình Kinh 2 10/01/1952 Tổ 5
4 Mai Thị Huệ Kinh 2 10/06/1972 Tổ 5
5 Võ Thị Xuân Kinh 2 02/03/1955 Tổ 6 chết
6 Trần Thị Mỹ Kinh 2 19/12/1950 Tổ 6 chết
7 Trương Thị Phú Kinh 2 07/07/1943 Tổ 8 chết
8 Nguyễn Phi Đức Kinh 1 01/01/1984 Tổ 9 xuống CN
9 Đoàn Thị Tuyết Kinh 2 16/4/1936 Tổ 11 xuống CN

10 Võ Thị Bảy Kinh 1 01/01/1945 Tổ 14
11 Lê Thị Đào Kinh 2 20/7/1940 Tổ 14 chết
12 Trần Thị Thủy Kinh 2 05/01/1969 Tổ 15
13 Võ Trịnh Thị Mỹ Tùng Kinh 2 01/02/1973 Tổ 16 xuống CN
14 Đặng Kỳ Kinh 1 12-01-1981 Tổ 16 xuống CN
15 Lê Văn Ngọc Kinh 1 10-10-1937 Tổ 17
16 Nguyễn Thọ Kinh 1 06/5/1960 Tổ 18
17 Tạ Thị Lớn kinh 2 07/02/1930 Tổ 30
18 Nguyễn Thị Út kinh 2 12/4/1942 Tổ 31 chết
19 Nguyễn Thị Phụng kinh 2 03/6/1938 Tổ 32
20 Nguyễn Có kinh 1 04/4/1947 Tổ 34
21 Lương Trọng Ninh kinh 1 30/5/1936 Tổ 34
II THOÁT HỘ CẬN NGHÈO 
1 Lê Thị Diễm Kinh 2 08/01/1981 Tổ 01
2 Nguyễn Hanh Kinh 1 19-06-1961 Tổ 01
3 Hồ Thị Nở Kinh 2 10/06/1961 Tổ 01
4 Lê Văn Hoè Kinh 1 30/12/1957 Tổ 01
5 Dương Xuân Chất Kinh 1 15/02/1949 Tổ 01
6 Hồ Thị Hận Kinh 2 02/12/1951 Tổ 01 nhập hộ
7 Tạ Thị Hồng Vân Kinh 2  12/7/1966 Tổ 2
8 Bùi Anh Chương Kinh 1 22-03-1974 Tổ 2
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9 Phạm Viết Huy Kinh 1 01/01/1941 Tổ 2
10 Phan Thị Tục Kinh 1 20/12/1945 Tổ 2
11 Bùi Văn Bảy Kinh 1 20/4/1973 Tổ 2
12 Võ Thị Hồng Chơn Kinh 2 18/12/1959 Tổ 2
13 Phạm Thọ Kinh 1 15/06/1951 Tổ 2
14 Phạm Thị Hảo Kinh 2 20/11/1960 Tổ 2
15 Lê Việt Kinh 1 12/10/1946 Tổ 2
16 Lê Lựu Kinh 1 02/02/1963 Tổ 3
17 Phạm Tuấn Kinh 1 14-10-1972 Tổ 3
18 Mai Thị Vân Kinh 2 20/10/1958 Tổ 3
19 Phan Thi ̣Dũng Kinh 2 08-05-1955 Tổ 3
20 Nguyễn Thị Bích Kinh 2 06/05/1970 Tổ 3
21 Tạ Thị Ngọc Vân Kinh 2 15/06/1957 Tổ 3
22 Phạm Thị Thu Hồng Kinh 2 08/05/1975 Tổ 3
23 Nguyễn Phúc Thẩm Kinh 1 12/08/1975 Tổ 3
24 Huỳnh Thị Hồng Cẩm Kinh 2 15/03/1965 Tổ 3
25 Phạm Thị Chung Kinh 2 03/5/1968 Tổ 4
26 Phan Cường Kinh 1 01/01/1935 Tổ 5
27 Võ Thị Phượng Kinh 2 19/09/1936 Tổ 5
28 Võ Thị Hân Kinh 2 05/11/1973 Tổ 6
29 Lê Thị Hào Kinh 2 14/10/1976 Tổ 6
30 Trần Bé Kinh 2 15/05/1938 Tổ 6
31 Hồ Thị Nữ Kinh 2 11/03/1944 Tổ 6
32 Nguyễn Thị Kim Phượng Kinh 2 20/8/1972 Tổ 6
33 Nguyễn Thị Kim Dung Kinh 2 06/11/1978 Tổ 6
34 Nguyễn Văn Phương Kinh 1 15/12/1954 Tổ 7
35 Trịnh Quốc Hùng Kinh 1 24/10/1965 Tổ 7
36 Võ Thị Tường Vy Kinh 2 15/8/1985 Tổ 7
37 Hồ Ngọc Hồng Kinh 1 25-12-1940 Tổ 8
38 Phạm Thị Ry Kinh 2 03/07/1954 Tổ 8
39 Nguyễn Cần Kinh 1 02/01/1976 Tổ 8
40 Lê Thị Quới Kinh 2 01/01/1969 Tổ 9
41 Bùi Phụ Lạc Kinh 1 01/9/1973 Tổ 9
42 Lê Tài Kinh 1 19/11/1969 Tổ 9
43 Phan Văn Lực Kinh 1 12/4/1985 Tổ 9
44 Phạm Thị Hơn Kinh 2 20/3/1929 Tổ 9
45 Mai Thị Ngọc Kinh 2 15/5/1972 Tổ 9
46 Nguyễn Nhớ Kinh 1 15/12/1964 Tổ 10
47 Nguyễn Thị Thuỷ Kinh 2 01/01/1978 Tổ 10
48 Nguyễn Văn Thuận Kinh 1 20/11/1991 Tổ 10
49 Mai Đào Kinh 1 12/10/1950 Tổ 11
50 Ngô Thị Thu Kinh 2 15/5/1949 Tổ 11
51 Nguyễn Thị Được Kinh 2 05/4/1945 Tổ 11 chết
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52 Nguyễn Ngọc Tuấn Kinh 1 14/07/1973 Tổ 11
53 Đỗ Ngọc Lâm Kinh 1 01/01/1960 Tổ 12
54 Nguyễn Thị Phong Kinh 2 06/02/1944 Tổ 12
55 Lê Văn Hùng Kinh 1 20/4/1941 Tổ 12
56 Nguyễn Ngọc Phụng Kinh 1 01/01/1936 Tổ 12
57 Nguyễn Tấn Thanh Kinh 1 20/10/1934 Tổ 12
58 Nguyễn Thị Đào Kinh 2 01/01/1954 Tổ 12
59 Nguyễn Xuân Vinh Kinh 1 07/02/1979 Tổ 12
60 Nguyễn Thành Sang Kinh 1 17/4/1968 Tổ 12
61 Nguyễn Tấn Kinh 1 01/02/1935 Tổ 12
62 Lê Thị Mỹ Trang Kinh 2 01/06/1966 Tổ 12
63 Nguyễn Thị Kim Chi Kinh 2 01/10/1939 Tổ 12
64 Trần Thị Hoa Kinh 2 02-01-1963 Tổ 12
65 Lê Thật Kinh 1 08/8/1970 Tổ 13
66 Nguyễn Thuận Kinh 1 01/01/1969 Tổ 13
67 Nguyễn Văn Chất Kinh 1 05/7/1949 Tổ 13
68 Nguyễn Thanh Dũng Kinh 1 15/5/1970 Tổ 13
69 Nguyễn Trì Kinh 1 20/7/1964 Tổ 13
70 Lê Thanh Sơn Kinh 1 09/4/1954 Tổ 13
71 Nguyễn Thị Khớ Kinh 2 02/10/1976 Tổ 13
72 Trần Thị Lai Kinh 2 02/02/1950 Tổ 13
73 Nguyễn Ngọc Phước Kinh 1 10/02/1954 Tổ 14
74 Nguyễn Văn Thơ Kinh 1 10/02/1950 Tổ 14
75 Võ Thị Anh Kinh 2 05/5/1946 Tổ 14
76 Lê Trung Kinh 1 20/8/1965 Tổ 14
77 Lê Phước Kinh 1 23/02/1946 Tổ 14
78 Trần Thị Quyền Kinh 2 17/6/1951 Tổ 14
79 Nguyễn Thị Mai Kinh 1 10/10/1941 Tổ 14
80 Võ Hay Kinh 1 01/01/1937 Tổ 14
81 Trần Hiên Kinh 1 02-12-1968 Tổ 14
82 Võ Đức Kinh 1 10/6/1943 Tổ 14
83 Thân Văn Nhiều Kinh 1 20/3/1953 Tổ 15
84 Đoàn Văn Mỹ Kinh 1 25/6/1975 Tổ 15
85 Lê Thị Tri Kinh 2 12/8/1947 Tổ 15
86 Đỗ Văn Khương Kinh 1 12/3/1967 Tổ 15
87 Nguyễn Trượng Kinh 1 01/12/1966 Tổ 15
88 Nguyễn Thị Tâm Kinh 2 29/12/1962 Tổ 15
89 Đoàn Thanh Phương Kinh 1 12-10-1980 Tổ 15
90 Nguyễn Thị Thu Kinh 2 08/10/1947 Tổ 15
91 Nguyễn Thị Liễu Kinh 2 21/3/1945 Tổ 15
92 Bùi Thị Chi Kinh 2 03/4/1974 Tổ 16
93 Trần Thị Trang Kinh 2 05/05/1952 Tổ 16
94 Nguyễn Thị Giang Kinh 2 18/7/1970 Tổ 16
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95 Bùi Thành Kinh 1 04/6/1949 Tổ 16
96 Nguyễn Thị Sơn Kinh 2 04/3/1943 Tổ 16
97 Trần Thị Lý Kinh 2 24/02/1940 Tổ 16
98 Bùi Thị Tường Kinh 2 06-11-1964 Tổ 16
99 Lê Thị Hường Kinh 2 05/02/1946 Tổ 16

100 Phan Mậu Phiếm Kinh 1 18/4/1955 Tổ 17
101 Huỳnh Mạnh Hùng Kinh 1 10/4/1969 Tổ 17
102 Trầm Tiến Kinh 1 15/02/1969 Tổ 18
103  Lê Tâm Kinh 1 20/10/1968 Tổ 18
104 Võ Thị Đông Kinh 2 01/12/1939 Tổ 18
105 Ngô Văn Xu Kinh 1 18/11/1943 Tổ 18
106  Lê Thị Hải Kinh 2 26/10/1977 Tổ 18
107 Trương Thị Ngọc Loan Kinh 2 30/4/1974 Tổ 19 CN lên N
108 Lê Thị Xí Kinh 2 15/10/1960 Tổ 21
109 Phạm Việt Sơn Kinh 1 26/04/1980 Tổ 22
110 Nguyễn Thị Ánh Đào Kinh 2 10/09/1950 Tổ 22
111 Phạm Đình Hồng Kinh 1 20/10/1970 Tổ 22
112 Đàm Thị Viên Kinh 2 10/10/1937 Tổ 23
113 Hồ Thị Chỉnh Kinh 2 09/01/1948 Tổ 23
114 Huỳnh Thị Trắc Kinh 1 10/06/1955 Tổ 24
115 Trần Thị Minh Tâm Kinh 2 21-01-1948 Tổ 25
116 Trần Thị Tuyết Cần Kinh 2 06-12-1965 Tổ 26
117 Trương Văn Bảo Kinh 1 24/09/1973 Tổ 27
118 Nguyễn Thị Xum Kinh 2 24/04/1965 Tổ 27
119 Trần Thị Tám Kinh 2 08/09/1963 Tổ 29
120 Nguyễn Thị Quỳnh Kinh 2 15/10/1962 Tổ 29
121 Phan Thị Bích Thoa Kinh 2 20/02/1970 Tổ 30
122 Thái Văn Để Kinh 1 10/10/1940 Tổ 30
123 Nguyễn Hoàng Ninh Kinh 1 10/01/1970 Tổ 30
124 Tạ Thị Mộng A Kinh 2 12/04/1945 Tổ 30
125 Võ Thị Bích Ba Kinh 2 01/03/1962 Tổ 32
126 Huỳnh Ngọc Tùng Kinh 1 28/08/1945 Tổ 33
127 Kiều Thị Thanh Kinh 2 10/10/1930 Tổ 34
128 Huỳnh Kim Ái Kinh 1 23/12/1969 Tổ 34

Tổng cộng: Có 21 hộ thoát nghèo và có 128 hộ thoát cận nghèo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
PHƯỜNG NGHĨA LỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO PHÁT SINH NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày     tháng 11 năm 2025
    của Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Lộ)

TT Họ và tên Chủ hộ Dân tộc Giới
tính

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ Ghi chú

I HỘ NGHÈO
1 Trương Thị Ngọc Loan Kinh 2 30/4/1974 Tổ 19 CN lên N
B  HỘ CẬN NGHÈO
1 Phạm Thành Ái Kinh 1 12/01/1978 Tổ 2 N xuống CN

2 Nguyễn Thị Mai Kinh 2 05/11/1973 Tổ 6 phát sinh mới

3 Nguyễn Phi Đức Kinh 1 01/01/1984 Tổ 9 N xuống CN

4 Đoàn Thị Tuyết Kinh 2 16-04-1936 Tổ 11 N xuống CN

5 Nguyễn Ngọc Đình Kinh 1 22-09-1979 Tổ 13 phát sinh mới

6 Võ Trịnh Thị Mỹ Tùng Kinh 2 01/02/1973 Tổ 16 N xuống CN

7 Đặng Kỳ Kinh 1 12-01-1981 Tổ 16 N xuống CN

Tổng cộng: Có 01 hộ nghèo và có 7 hộ cận nghèo
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